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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 2

 Năm học 2016 – 2017

TUẦN 10

(Từ ngày 07/10  đến ngày 11/11 )

	Môn học
	Phân môn
	Tên bài dạy
	Tiết

PPCT
	Nội dung điều chỉnh tích hợp

	Tiếng Việt
	Tập đọc
	Sáng kiến của bé Hà
	26+27
	

	
	
	Bưu thiếp
	28
	

	
	Kể chuyện
	Sáng kiến của bé Hà
	10
	

	
	Chính tả
	Ngày lễ
	18
	

	
	
	Nghe - viết: Ông và cháu
	17
	

	
	Luyện từ và câu
	Từ ngữ về họ hàng.

Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	10
	

	
	Tập viết
	Chữ hoa H
	10
	

	
	Tập làm văn
	Kể về người thân
	10
	

	Toán
	Luyện tập
	46
	

	
	Số tròn chục trừ đi một số
	47
	

	
	11 trừ đi một số: 11 - 5
	48
	

	
	31 - 5
	49
	

	
	51- 15
	50
	

	Tiếng anh
	Unit:Lesson 2
	37
	

	
	Unit:Lesson 3
	38
	

	
	Unit:Lesson 4
	30
	

	
	Unit:Lesson 5
	40
	

	Đạo đức
	Chăm chỉ học tập (Tiết 2)
	10
	

	TN & XH
	Ôn tập: Con người và sức khỏe
	10
	

	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát:

Chúc mừng sinh nhật
	10
	

	Mĩ Thuật
	Vẽ tranh.

Đề tài tranh chân dung
	10
	

	Thủ Công
	Gấp thuyền phẳng đáy có mui
	10
	

	Thể dục
	Bài thể dục phát triển chung
	18


	

	
	Điểm số 1- 2, 1 – 2 theo đội hình hang dọc và theo hàng ngang
	19
	

	Luyện Toán
	Luyện tập
	18
	

	
	Luyện tập
	19
	

	L. Tiếng Việt
	Luyện tập
	18
	

	
	Luyện tập
	19
	

	L. Mĩ Thuật
	Luyện tập
	10
	

	L. Thủ Công
	Luyện tập
	10
	

	L. Âm nhạc
	Luyện tập: Ôn tập bài hát chúc mừng sinh nhật
	10
	

	HĐNG
	Chương trình Sinh thái
	10
	

	HDTH
	Hoàn thành vở Bài tập Tiếng Việt
	18
	

	
	Hoàn thành vở Bài tập toán
	18
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 Năm học 2016 - 2017
TUẦN 10  

(Từ ngày 07/11   đến ngày 11/11)

	Môn học
	Tên bài dạy
	Tiết

PPCT
	Nội dung điều chỉnh tích hợp

	  Tiếng Việt
	Vần có âm đệm âm chính (mẫu oa)
	101+102
	

	
	Luật chính tả về âm đệm
	103+104
	

	
	Vần / oe / 
	105+106
	

	
	Vần / uê / 
	107+108
	

	
	Vần / uy / 
	109+110
	

	  Toán
	Luyện tập
	37
	

	
	Phép trừ trong phạm vi 4
	38
	

	
	Luyện tập
	39
	Bài tập 5 làm ý b thay cho làm ý a.

	
	Phép trừ trong phạm vi 5
	40
	

	Đạo đức
	Lễ phép anh chị, nhường nhịn em nhỏ
	10
	

	TN & XH
	Ôn tập: Con người và sức khỏe
	10
	

	Âm nhạc
	Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân; Lý cây xanh
	10
	

	Mĩ Thuật
	Vẽ quả có dạng hình tròn
	10
	-  Tập vẽ quả dạng tròn và tập tô màu theo ý thích.

	Thủ Công
	Xé dán hình con gà
	10
	

	Thể dục
	Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản -Trò chơi(trang 45 - 47)
	10
	

	Luyện Toán
	Luyện tập
	19
	

	
	Luyện tập
	20
	

	L. Tiếng Việt
	Luyện tập
	19
	

	
	Luyện tập
	20
	

	L. Mĩ Thuật
	Luyện Vẽ quả có dạng hình tròn
	10
	

	L. Thủ Công
	Luyện Xé dán hình con gà
	10
	

	L. Âm nhạc
	Luyện Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân; Lý cây xanh
	10
	

	L. TN & XH
	Luyện Ôn tập con người và sức khỏe
	10
	

	HĐNG
	Dạy KNS
	10
	

	HDTH
	Hoàn thành bài tập vở em tập viết
	19
	

	
	Hoàn thành vở bài tập toán
	20
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 Năm học 2016 – 2017

TUẦN 10

(Từ ngày 07/11  đến ngày 11/11 )

	Môn học
	Phân môn
	Tên bài dạy
	Tiết

PPCT
	Nội dung điều chỉnh tích hợp

	Tiếng Việt
	Tập đọc
	Giọng quê hương
	19+20
	

	
	Kể chuyện
	NV: giọng quê hương
	10
	

	
	Chính tả
	Thư gửi bà
	18
	

	
	
	So sánh – Dấu chấm 
	19
	

	
	Luyện từ và câu
	Ôn viết hoa chữ G (TT)
	10
	

	
	Tập viết
	NV: Quê hương
	10
	

	
	Tập làm văn
	Tập viết thư và phong bì
	10
	

	Toán
	Thực hành đo độ dài
	46
	

	
	Thực hành đo độ dài (TT)
	47
	

	
	Luyện tập chung
	48
	

	
	Kiểm tra
	49
	

	
	Bài toán giải bằng hai phép tính
	50
	

	Tiếng Anh
	Unit 7 Lesson 2 ( 1,2,3)
	33
	

	
	Unit 7 Lesson 2( 1,2,3)
	34
	

	
	Unit 7 Lesson 2(4,5,6)
	35
	

	
	Unit 7 Lesson 2 (4,5,6)
	36
	

	Đạo đức
	Dạy ATGT
	4
	

	Tin học
	Tập gõ phím ở hàng dưới

Tập gõ các phím ở hàng số
	3

4
	

	TN & XH
	Các thế hệ trong một gia đình
	19
	

	
	Họ nội, họ ngoại
	20
	

	Thủ công
	Ôn tập chương I: Phối hợp: gấp, cắt, dán hình
	10
	

	Mĩ thuật
	Thưởng thức mỹ thuật: Xem tranh tĩnh vật
	10
	

	Âm nhạc
	Học bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết
	10
	

	Thể dục
	Động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung
	19


	

	
	Ôn 4 động tá của bài thể dục Trò chơi: Chạy tiếp sức
	20
	

	Luyện Toán
	Luyện tập
	19
	

	
	Luyện tập
	20
	

	Luyện Tiếng Việt
	Luyện tập
	19
	

	
	Luyện tập
	20
	

	HDNGLL
	Dạy Kĩ năng sống
	10
	


